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	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        
        
   Điện Biên, ngày 05 tháng 10  năm 2016


BÁO CÁO THẨM TRA

Nội dung Chương trình và Dự thảo Nghị quyết Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết  số 02-NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh,
 giai đoạn 2016 - 2020

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;
Thực hiện Thông báo số 235/TB-TT.HĐND ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIV.


 Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra Nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2016 - 2020 tại Tờ trình số 149/TTr-UBND, ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2016 - 2020. Qua thẩm tra, Ban Pháp chế có ý kiến như sau: 

I. Thẩm tra nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2016 - 2020 tại Tờ trình số 149/TTr-UBND, ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh. 


1. Về sự cần thiết phải ban hành.


Xây dựng quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn Đảng, toàn dân; để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới cần phải nắm vững những tư tưởng chỉ đạo về kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ chiến lược của cách mạng; kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tính tích cực của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng, an ninh. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2016 - 2020.

 Để kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2016 - 2020 với quan điểm, mục tiêu: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang và sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và khối đại đoàn kết các dân tộc; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh... Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia; kiềm chế, đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. UBND tỉnh trình HĐND thông qua Chương trình về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2016 - 2020 là cần thiết.

2. Ý kiến của Ban Pháp chế

- Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2016 - 2020


- Các ý kiến đề nghị chỉnh sửa sẽ được tham gia vào Dự thảo Nghị quyết. 

II. Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết


1. Về nội dung, thể thức và thẩm quyền ban hành Nghị quyết

Nội dung Dự thảo Nghị quyết cơ bản phù hợp với các quy định hiện hành, phù hợp với điều kiện an ninh, chính trị, tình hình kinh tế xã hội của địa phương; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đúng về thể thức, kỹ thuật trình bày; trình tự, thủ tục trình Dự thảo nghị quyết đảm bảo theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015.

Việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về Thông qua Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2016 - 2020 là phù hợp, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung của Nghị quyết

2.1. Về tiêu đề: Đề nghị sửa lại cho phù hợp, đúng thẩm quyền ban hành Nghị quyết của HĐND, sửa lại như sau: "Nghị quyết thông qua Chương trình thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên".

2.2. Phần căn cứ pháp lý


- Đề nghị bỏ Căn cứ thứ 2


- Đề nghị bổ sung các căn cứ sau: 

+ Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Nghị định số 02/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2007/NĐ-CP, ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

+ Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg, ngày 23/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế kết hợp KT-XH với quốc phòng trong khu vực phòng thủ.

+ Quyết định số 17/2012/QĐ-TTg, ngày 26/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động của các lực lượng trong khu vực phòng thủ.

- Tại khổ thứ 3: Đề nghị sửa theo đúng trích yếu của UBND tỉnh trình.
Sửa lại như sau: "Xét Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế  Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

2.3. Tại Điều 1

- Đề nghị sửa lại cho thống nhất với tiêu đề, sửa lại như sau: "Điều 1. Thông qua Chương trình thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên".

- Tại Khổ thứ 5 Khoản 2 Mục I (trang 2) đề nghị bổ sung cụm từ "đến năm 2020" vào trước cụm từ "tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ..."

- Đề nghị bổ sung vào Khoản 2 Mục III (trang 3) nội dung: "Giáo dục Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới  quốc gia trong tình mới".


- Tại gạch đầu dòng thứ nhất Khoản 3 Mục III (trang 3). Đề nghị bỏ cụm từ "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng". Sửa lại như sau: "Nâng cao năng lực điều hành của chính quyền các cấp; hiệu quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc".

- Đề nghị bổ sung vào Khoản 3 Mục III (trang 3) nội dung: "- Xây dựng thế trận lòng dân, ý thức tự giác chấp hành pháp luật và ý thức trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".


- Tại gạch đầu dòng thứ 3 Khoản 5 Mục III (trang 4). Đề nghị sửa lại như sau: "Xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vu bảo vệ biên giới quốc gia  trong tình hình mới".

- Tại gạch đầu dòng thứ nhất Điểm 6.1 Khoản 6 Mục III (trang 4). Đề nghị bổ sung cụm từ "Lực lượng vũ trang" vào trước cụm từ "Làm tốt công tác tham mưu...".

- Tại gạch đầu dòng thứ 2 Điểm 6.1 Khoản 6 Mục III (trang 4). Đề nghị bổ sung cụm từ "phối hợp giữa các lực lượng quân sự, công an, Bộ đội biên phòng" vào sau cụm từ "Chủ động". Sửa lại như sau: "Chủ động phối hợp giữa các lực quân sự, công an, Bộ đội biên phòng, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch công tác bảo đảm an ninh trật tự".
- Tại gạch đầu dòng thứ 4 Điểm 6.1 Khoản 6 Mục III (trang 4). Đề nghị bổ sung cụm từ "phát huy vai trò quần chúng tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội".


2.4. Đề nghị bổ sung 01 Điều quy định về Nguồn kinh phí thực hiện.


2.5. Một số nội dung khác

Đề nghị xem xét các lỗi chính tả, tránh viết tắt khi chưa có chú thích trong Nghị quyết.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra Nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2016 - 2020 và Dự thảo Nghị quyết Thông qua Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2016 - 2020.

Ban pháp chế kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

   - TT.Tỉnh ủy;

   - TT.HĐND tỉnh;

   - UBND tỉnh;

   - UBMTTQ tỉnh;

   - Các Ban HĐND tỉnh;

   - Đại biểu HĐND tỉnh;

  - Lưu VT, CVPC.
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